
STT ID Máy Tỉnh/Thành phố Địa chỉ Cán bộ hỗ trợ Liên hệ Hoạt động

1 100A0001 Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội 0912154459 24/7

2 104A0001 Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội 0912154459 24/7

3 105A0001 Số 148 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội 0912154459 24/7

4 150A0005
Số 107-109-111 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ 

Chí Minh
0901699693 24/7

5 150A0003 Số 16 Phó Đức Chính, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 0901699693 24/7

6 150A0004 Số 81 Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh 0901699693 24/7

7 200A0003 Số 147 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh 0918650668 24/7

8 201A0001 Số 30 Đồ Chiểu, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh 0918650668 24/7

9 204A0001 D1-2/26 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh 0918650668 24/7

10 200A0006 Số 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh 0918650668 24/7

11 200A0002 Số 2 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh 0918650668 24/7

12 250A0003
Khu Công nghiệp An Đồn, số 593 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà 

Nẵng

0919790028

0932482608

8:00 AM - 5:00 PM, 

Thứ Hai - Thứ Sáu

13 250A0004 Số 35 A - B - C Núi Thành, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng
0919790028

0932482608
24/7

14 250A0005 Số 301-303 Đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
0919790028

0932482608
24/7

15 250A0001 Số 124-126-128 Nguyễn Văn Linh, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
0919790028

0932482608
24/7

Danh sách các máy ATM chấp nhận thẻ MIR

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

(Tên cũ: Thành 

phố Vũng Tàu)

Đà Nẵng

Phạm Ngọc Linh

Nguyễn Thanh Hiền

Lê Anh Vũ

Lê Minh Toàn

100A0001


16 300A0002 Công viên Phù Đổng, Đường Trần Phú, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 0935999636 24/7

17 300A0003 Số 159 Thống Nhất, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 0935999636 24/7

18 300A0004 Số 50 Lê Thánh Tôn, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 0935999636 24/7

19 300A0001 Số 3-5 Phạm Văn Đồng, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 0935999636 24/7

20 350A0001 Số 23 Minh Khai, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 0961218601 24/7

21 351A0001 Số 295 Đường Tô Hiệu, Phường Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng 0961218601 24/7

Khánh Hòa

Hải Phòng Trần Văn Toản

Cẩm Triều Dương


